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SECTION 1: LISTENING (20 points)
Part 1. Listen to the conversation and complete the booking form below. (10 points)
Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.
(10 points- 2 points for each correct answer)
(1) 12.30
(2) Single/ one-way
(3) THOMSON
(4) 936
(5) 24 Kitchener 			
Part 2: Listen to the talk and circle the correct answer for each question. Write your answer A, B, or C in the numbered box. (5 points)
	1. C
	2. B
	3. C
	4. B
	5. A


SECTION 2: PHONETICS
II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by choosing A, B, C or D (0,6 point)
	1. D		2. B		3. B
III.Choose the word that has different stress pattern by circling A, B, C, or D (0,4 point) 
	1. C		2. A
SECTION 3: LEXICO- GRAMMAR
IV. Choose the correct answer to complete each of the following sentences (5,0 points).
	1. D		2. A		3.A		4. C		5.D
	6. A		7.B		8.A		9.B		10.D
	11.D		12.C		13.A		14.C		15.C
	16.D		17.C		18.A		19.C		20.C
21.D		22.A		23.B		24.A		25.A

V. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting 
(1.0 point)
	1. B		2. C		3. A		4. C		5. D
VI. Complete the sentences, using the correct form ofthe words in brackets(1,0point). 
		1. speakers			
		2. nomadic		
		3. woven		
		4. enthusiatically		
		5. impure
VII. Give the correct form or tense of the verbs in brackets (1,0point).
	1. was actually made 
	2. will be staying
	3. leaves
	4. being regarded
	5. to improve




SECTION 4:READING	
VIII. Read the passage and choose the best option for each blank to complete the passage(2 points)
1. C	2.B	3.C	4.C	5.D	6.A	7.B	8.D	9.C	10.A
IX. Read the following passage and choose the correct answer (A, B, C or D) for each of the questions below. Write your answers in the space provided. (1.0 point)
1. B		2.C		3.B		4.D		5.C
X. Read the passage and choose the best option for each blank to complete the passage (2 points)

	1. its
	2. To
	3. where
	4. can
	5. local

	6. few
	7. species/ animals
	8. from
	9. include
	10. miniature



SECTION 5: WRITING:
XI. Rewrite the following sentences in such a way that the second sentence has the same meaning as the first one (2 points).
1. The less time my boss has, the better he works.
2. The car was too rusty to be repaired.
3. The team leader criticized John for not waiting/ having waited for them.
4. No sooner had the plane left the airport than the accident happened.
5. If he had worn the glasses, he could have seen well in the rain.
XII. Complete the second sentence, using the word given in bold. Do not change the word given.(1,0 point)
1. She breathed a sign of relief when she realized that her bike hadn’t been stolen.
2. Nigel is thought/ considered to have been the the best racing driver in the world.
3. It came as no surprise to us (to hear) that he   had been successful.
									was successful.
									had succeeded.
4. I have never seen such a strange film before.
5. Some interesting new information has come to light.


XII. Paragraphwriting (2 points):
In about 100 – 120 words, write a paragraph about the solutions to keep the environment unpolluted.

	
	Mô tả tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1. Bố cục
	- Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc, sát chủ đề bài viết
- Bố cục hợp lí, rõ ràng, phù hợp yêu cầu của đề bài
- Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
	0,6

	1. Phát triển ý
	- Phát triển ý có trình tự logic
- Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình
	0,2

	1. Sử dụng ngôn từ
	- Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
- Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại
- Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
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	0,3

	1. Nội dung
	- Đủ thuyết phục người đọc
- Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận
- Độ dài: Số lượng từ không nhiều hơn hoặc không ít hơn so với qui định 10%
	0,6

	1. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả
	- Sử dụng đúng dấu câu
- Chính tả: Viết đúng chính tả (lỗi chính tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% điểm của bài viết; cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính một lỗi)
- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp (lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% điểm của bài viết)
	0,3

	Tổng
	2,0 điểm



- Tổng 90 câu x 0,2 điểm/câu 	= 18 điểm
+ Bài viết				     2 điểm
-> Điểm toàn bài:			   20 điểm.
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